
       Trường THCS Tràng An 

  Năm học 2022-2023 (Học kỳ 1) 
   

THỜI KHOÁ BIỂU 

                       
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ TIẾT 6D1 6D2 6D3 7C1 7C2 7C3 

2 
1 Toán - Thảo 

 

MT- Tr.Hà KHTN- Hiền KHTN- Lê Toán- Liên Văn – N.Anh 

2 MT- Tr.Hà T.Anh - Hoa Văn - N.Trang Địa - Nga GDTC - Thanh Văn – N.Anh 

3 T. Anh - Hoa Toán - Quyền Địa - Nga Văn – N.Anh KHTN- Lê Tin - Hường 

4 Văn – N.Anh KHTN- Hiền Toán - Quyền GDTC - Thanh T.Anh - Hoa Địa - Nga 

5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

3 
1 Toán – Thảo Địa - Nga Toán- Quyền Tin - Hường Toán- Liên T.Anh- Hoa 

2 T.Anh- Hoa   GDTC - Thanh C.nghệ - Quyền MT- Tr.Hà Toán- Liên GDCD- Diệp 

3 Địa - Nga Toán - Quyền T.Anh- Hoa Toán- Liên GDCD- Diệp Nhạc - D.Huyền 

4 GDTC - Thanh Toán - Quyền Địa - Nga KHTN- Lê T.Anh- Hoa Toán- Liên 

5 C.nghệ - Quyền T.Anh- Hoa GDTC - Thanh GDCD- Diệp Địa - Nga KHTN- Lê 

4 
1 KHTN- Hiền Toán- Quyền            Tin - Hường Văn – N.Anh Văn- Diệp Toán- Liên 

2 KHTN- Hiền C.nghệ - Quyền GD ĐP- Hường Văn – N.Anh Văn- Diệp Toán- Liên 

3   Văn – N.Anh 

 
Địa - Nga T.Anh - Hoa GDTC - Thanh Toán- Liên Sử - N.Huyền 

4  Văn – N.Anh Tin - Hường KHTN- Hiền  Sử - N.Huyền GDTC - Thanh T.Anh - Hoa 

5                  Địa - Nga GD ĐP- Hường  KHTN- Hiền T.Anh - Hoa  Sử - N.Huyền GDTC - Thanh 

5 
1    Sử - N.Anh   KHTN – Hiền Toán - Quyền Toán- Liên KHTN - Lê T.Anh - Hoa 

2              GDTC- Thanh Sử - N.Anh Toán - Quyền Toán- Liên T.Anh - Hoa KHTN- Lê 

3    GD ĐP -  Hường GDTC- Thanh Sử - N.Anh           T.Anh - Hoa Nhạc - D.Huyền KHTN- Lê 

4    HĐTN, HN- Dung    HĐTN, HN - Tr.Hà HĐTN, HN- Hiền HĐTN, HN- Lê HĐTN, HN - D.Huyền HĐTN, HN– Hường 

5       

6 
1 KHTN- Hiền         GDCD – N.Trang         Nhạc - Dung Văn - N.Anh MT - Tr.Hà KHTN- Lê 

2 KHTN- Hiền             Văn - N.Anh Văn - N.Trang T.Anh - Hoa           Sử - N.Huyền C.nghệ - L.Trang 

3 T.Anh - Hoa Văn - N.Anh Văn - N.Trang C.nghệ - L.Trang  KHTN- Lê Sử  - N.Huyền 

4 Văn - N.Anh             Nhạc - Dung T.Anh- Hoa Sử - N.Huyền    C.nghệ - L.Trang   GDTC- Thanh 

5              Nhạc  - Dung              T.Anh- Hoa   GDTC- Thanh      

7 
1 Toán- Thảo Văn - N.Anh KHTN- Hiền Toán- Liên KHTN- Lê MT- Tr.Hà 

2 Toán- Thảo Văn - N.Anh Văn - N.Trang Nhạc - D.Huyền Văn – Diệp Toán- Liên 

3              Tin - Hường KHTN- Hiền GDCD – N.Trang         KHTN- Lê Văn – Diệp Văn – N.Anh 

4 GDCD – N.Trang         KHTN- Hiền MT- Tr.Hà KHTN- Lê  Tin - Hường Văn – N.Anh 

5 SH - Thảo SH -  Tr.Hà SH- Hiền SH- Lê               SH- Liên SH- Hường 


